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ĐÁP ÁN THI CUỐI KỲ HỌC KỲ II 

NĂM HỌC 2019-2020 

Môn: Thi công cầu 

 

Câu 1: (1.5 điểm)  

Đáp án: 

Độ chối khi đóng cọc : Là độ sụt xuống của cọc sau một nhát búa đóng ở tại thời điểm cọc đạt đến khả năng 

chịu tải giới hạn theo đất nền. 

Chối giả là hiện tượng cọc đóng chưa hết chiều dài dự kiến, mũi cọc chưa xuống đến cao độ thiết kế nhưng 

không đóng xuống tiếp được nữa, đo xác định độ sụt thấy đã đạt đến độ chối tính toán ett.  

Có nhiều nguyên nhân để cọc không xuống tiếp trong đó có nguyên nhân là do trong quá trình đóng nền đất 

bị lèn chặt dần làm cho sức kháng ở đầu mũi cọc tăng cản trở lực đóng của búa. Gặp trường hợp này cần 

phải nghỉ đóng từ 3÷5 ngày để nền hồi phục trở lại trạng thái tự nhiên mới tiếp tục đóng và theo dõi độ chối. 

Nếu cọc vẫn không đóng xuống cần có ý kiến tư vấn và chuyên gia phân tích nguyên nhân thực tế và tìm biện 

pháp xử lý. 

Sụt giả là hiện tượng khi đã đóng cọc xuống đến cao độ thiết kế mà độ sụt của cọc vẫn lớn hơn độ chối tính 

toán. Trong những nguyên nhân để cọc còn đóng xuống tiếp được nữa có một nguyên nhân là nền đất phía 

mũi và xung quanh cọc bị chảy nhão suy giảm sức kháng. Gặp trường hợp này cũng phải nghỉ đóng , thời 

gian nghỉ lâu hơn so với trường hợp chối giả để chờ cho nền rắn lại như trạng thái tự nhiên và tiến hành 

đóng kiểm tra độ sụt, nếu thấy đạt độ chối thì độ sụt trên là sụt giả, do đó dừng đóng. Nếu vẫn còn sụt lớn thì 

chứng tỏ địa chất bị sai khác so với kết quả khảo sát, điều chỉnh lại đặc trưng cơ lý của lớp đất phía mũi cọc 

theo dự kiến phù hợp với độ sụt vừa thu được để chọn chiều dài đoạn cọc cần nối thêm. Chế tạo thêm đoạn 

cọc và nối vào đóng tiếp cho đến khi đạt được độ chối. 

Câu 2: (4.0 điểm)  

 

• Ý 1: Tính toán chiều dày tối thiểu của lớp bê tông bịt đáy     (2.0 đ) 

 

Đáp án: 

 

Tính lớp BTBĐ
+ Điều kiện 1 : trọng lượng của bê tông + ma sát bê tông/cọc & tường vây lớn hơn sức đẩy nổi của nước :

với

h  = 5.5 (m) chiều cao từ mặt nước đến đáy lớp BT bịt đáy 

g b  = 23.0 (kN/m3) trọng lượng riêng của bê tông  

g n  = 10.0 (kN/m3) trọng lượng riêng của nước

g ’ b  = 13.0 (kN/m3) trọng lượng riêng đẩy nổi của bê tông  

g ’ b  = gb-gn

n= 0.9 hệ số vượt tải   

B= 7.6 (m) bề rộng lớp BTBĐ của hố móng

L= 14.8 (m) bề dài lớp BTBĐ của hố móng

F= 112.5 (m²) diện tích hố móng   

m = 6 số lượng cọc trong hố móng

U c  = 3.8 (m) chu vi cọc

tc= 30.0 (kN/m²) ma sát giữa cọc bê tông và bê tông bịt đáy  

U k = 44.8 (m) chu vi vòng vây CVT

tk= 20.0 (kN/m²) ma sát giữa CVT và bê tông bịt đáy  

  ==>  hb >= 1.65 (m) chiều dày tối thiểu lớp bê tông bịt đáy cần tính.
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• Ý 2: Tính toán và vẽ các biểu đồ áp lực nước và đất tác dụng lên cọc ván thép (với chiều dày của lớp 

BTBĐ tính ở trên)         (1.0 đ) 

Đáp án: 

   
 

+ Điều kiện 2 : Thoả mãn điều kiện ổn định về cường độ :

Cắt 1 dải bê tông bịt đáy dày x(m) rộng 1(m) để tính toán. Sơ đồ tính toán như hình vẽ

Dải bê tông xem như dầm giản đơn chịu áp lực phân bố đều do áp lực thủy tĩnh và trọng lượng bản thân của bê tông.

h  = 5.5 (m) chiều cao từ mặt nước đến đáy lớp BT bịt đáy 

g b  = 23.0 (kN/m3) trọng lượng riêng của bê tông  

g n  = 10.0 (kN/m3) trọng lượng riêng của nước

 hb >= 1.65 (m) chiều dày tối thiểu lớp bê tông bịt đáy 

(đã tính theo điều kiện 1, giờ kiểm tra theo điều kiện 2)

B= 7.6 (m) bề rộng lớp BTBĐ của hố móng

L= 14.8 (m) bề dài lớp BTBĐ của hố móng

Tải tác dụng lên lớp BTBĐ

qn= 55 (kN/m²) Áp suất đẩy nổi của nước   

qn=gnh 

qb= 38.0 (kN/m²) Tải trọng đều do trọng lượng của lớp BTBĐ

qb= gb.hb

p= 17.0 (kN/m²) Tổng tải tác dụng lên lớp BTBĐ 

p = qn - qb 

l= 7.6 (m) Chiều dài nhịp tính toán của dầm giản đơn

(xem lớp BTBD như bản kê 2 cạnh theo phương ngắn l=Bề rộng lớp BTBĐ)

M= 122.8 (kNm) Moment uốn lớn nhất xuất hiện giữa nhịp

W= 0.4547 (m3) Moment chống uốn 1m rộng bê tông bịt đáy

s= 270.11 (kN/m²) ứng suất tối đa trong lớp BTBĐ

Ru= 2.121 (Mpa) cường độ chịu kéo khi uốn của bê tông bịt đáy

Ru= 2121.32 (kN/m²)

s < Ru   ==>OK

 l 
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Tính và vẽ biểu đồ áp suất tác dụng lên vóng vây CVT

f= 25 (°) góc nội ma sát của đất

ka= 0.41 hệ số áp lực chủ động

kp= 2.46 hệ số áp lực bị động

na= 1.20 hệ số vượt tải áp lực chủ động

np= 0.80 hệ số vượt tải áp lực bị động

gn = 10.0 (kN/m3) trọng lượng riêng của nước

gd = 18.5 (kN/m3) trọng lượng riêng của đất

g b  = 23.0 (kN/m3) trọng lượng riêng của bê tông  

hn= 3.85 (m) chiều sâu mực nước tính từ mặt trên lớp BTBĐ

t= 5 (m) chiều sâu cắm vào đất của CVT
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• Ý 3: Kiểm tra ổn định lật của cọc ván thép, cho hệ số m=0.95  (1.0 đ) 

Đáp án: 

 
 

Câu 3: (4.5 điểm)  

 

• Ý 1: Kiểm tra điều kiện tốc độ đổ bê tông tối thiểu có thỏa mãn không   (0.5 đ) 

 

Đáp án: 

 
 

• Ý 2: Tính toán, vẽ biểu đồ áp lực tác dụng lên ván khuôn (xét cùng lúc lực xung kích do đầm và lực 

xung kích do bê tông đổ từ thùng xuống)      (1.0 đ) 

Đáp án: 

  
 

• Ý 3: Tính toán kiểm tra ván lát đứng theo điều kiện cường độ và điều kiện độ võng (1.5 đ) 

Đáp án: 

Kiểm tra ổn định lật
Áp lực tác dụng lên  CVT

Pn= 88.9 (kN) áp lực ngang do nước tác dụng lên CVT

ln= 1.78 (m) khoảng cách từ điểm đặt áp lực Pn đến điểm xoay lý thuyết của CVT

Pa= 51.7 (kN) áp lực ngang do đất chủ động tác dụng lên CVT

la= 4.49 (m) khoảng cách từ điểm đặt áp lực Pa đến điểm xoay lý thuyết của CVT

Pb= 52.3 (kN) áp lực ngang  do trọng lượng lớp BTBĐ tác dụng lên CVT

lb= 3.65 (m) khoảng cách từ điểm đặt áp lực Pb đến điểm xoay lý thuyết của CVT

Pp= 209.4 (kN) áp lực ngang đất bị động tác dụng lên CVT

lp= 4.49 (m) khoảng cách từ điểm đặt áp lực Pp đến điểm xoay lý thuyết của CVT

m= 0.95 hệ số an toàn

Mgây lật = 581.4 (kNm) Tổng moment gây lật CVT

Mchống lật = 892.3 (kNm) Tổng moment chống lật CVT đã nhân hệ số an toàn

Mgây lật < Mchống lật   ==> OK

B= 3.2 (m) bề rộng lớp thân trụ

L= 10.4 (m) bề dài thân trụ

F= 33.28 (m²) diện tích tiết diện ngang thân trụ

Vb= 15 (m3/h) công suất cung cấp bê tông đổ thân trụ

h= 0.45 (m/h) tốc độ đổ bê tông trụ

tvc= 0.5 (h) Thời gian vận chuyển bê tông trong công trường

R= 0.7 (m) bán kính tác dụng của đầm dùi

hmin= 0.25 (m/h) tốc độ đổ bê tông tối thiểu chấp nhận được

h > hmin ==> OK Tốc độ đổ bê tông thỏa mãn điều kiện hmin

H= 1.80 (m) Chiều cao bê tông đổ được trong 4H

H>R

Xác định áp lực ngang tác dụng lên ván khuôn

gb = 25.0 (kN/m3) trọng lượng riêng của bê tông  

pb= 17.5 (kN/m²) áp suất ngang tối đa của bê tông tác dụng lên ván khuôn

pg1= 4 (kN/m²) áp suất ngang do lực xung kích do đổ bê tông bằng thùng đổ có thể tích 0,6m3

pg2= 2 (kN/m²) áp suất ngang do lực xung kích do đầm

p= 23.5 (kN/m²) tổng áp suất ngang tác dụng lên ván khuôn

(chưa kể hệ số vượt tải)
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• Ý 4: Xác định khoảng cách tối thiểu giữa các thanh nẹp đứng để các thanh nẹp ngang thỏa điều kiện 

cường độ và điều kiện độ võng.          (1.5 đ) 

Đáp án: 

 
 

Ván khuôn gỗ

Ru= 120 (daN/cm²) cường độ giới hạn của gỗ nhóm 4

E= 80000 (daN/cm²) module đàn hồi của gỗ

Ván lát đứng

d= 4 (cm) bề dày ván lát khuôn

b= 100 (cm) xét trên bề rộng 1m của ván khuôn

W= 266.7 (cm3) moment kháng uốn của 1m bề rộng ván khuôn

J= 533.3 (cm4) moment quán tính của 1m bề rộng ván khuôn

n= 1.3 hệ số vượt tải

l1= 0.9 (m) khoảng cách giữa 2 nẹp ngang (nhịp tính toán của ván lát đứng)

90 (cm)

M= 2.475 (kNm) moment do áp lực ngang tác dung trên 1m bề rộng ván khuôn

M= 24746 (daNcm) (coi ván là dầm liên tục)

s= 92.8 (daN/cm²) ứng suất trong gỗ do áp lực ngang

s< Ru===> OK Thỏa điều kiện cường độ

f= 0.367 (cm) độ võng của ván khuôn

[f]= 0.36 (cm) độ võng giới hạn cho phép của ván khuôn mặt bên

f< [f]===> OK Thỏa điều kiện độ võng (chấp nhận khi chỉ vượt quá 2%)

Nẹp ngang

d= 12 (cm) bề dày (cao) của nẹp ngang

b= 10 (cm) bề rộng của nẹp ngang

W= 240.0 (cm3) moment kháng uốn của nẹp ngang

J= 1440.0 (cm4) moment quán tính của nẹp ngang

n= 1.3 hệ số vượt tải

q= 21.2 (kN/m) lực tác dụng lên nẹp ngang

Ru= 120 (daN/cm²) cường độ giới hạn của gỗ nhóm 4

E= 80000 (daN/cm²) module đàn hồi của gỗ

Mlim= 28800 (daNcm) moment tối đa nẹp ngang chịu được

lmax= 102.3 (cm) chiều dài nhịp nẹp ngang tối đa chấp nhận được

l= 100 (cm) chiều dài nhịp nẹp ngang chọn

f= 0.1864624 (cm) độ võng của nẹp ngang

[f]= 0.4 (cm) độ võng giới hạn cho phép nẹp ngang

f< [f]===> OK Thỏa điều kiện độ võng

  ====> chọn nhịp l= 100 (cm)
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ĐÁP ÁN MÔN THIẾT KẾ CẦU THÉP 

 

Câu 1: (1.5 điểm) 

- Ý 1 (0.5đ): 

Hệ số phân bố ngang thể hiện số làn xe tương đương tác dụng lên 1 dầm khảo sát. 

- Ý 2 (0.5đ): 

Áp dụng công thức cho dầm trong. Điều kiện đầu bài cho thỏa mãn điều kiện áp dụng công 

thức trong tiêu chuẩn. 

Hệ số phân bố tải trọng áp dụng cho moment: 

- Trường hợp 1 làn xe chất tải 
0.10.4 0.3
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Đối vối thiết kế sơ bộ, hệ số 
3.

g

s

K

L t
 có thể lấy bằng 1, nên  
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- Trường hợp ≥ 2 làn xe chất tải 
0.6 0.2

2,

2500 2500
0.075 0.640

2900 24500

M

lanm
   

= + =   
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Vậy hệ số phân bố tải trọng theo phương ngang dùng cho moment mM=0.640 

 

Hệ số phân bố tải trọng áp dụng cho lực cắt 

- Trường hợp 1 làn xe chất tải 

1,

2500
0.36 0.690

7600

Q

lanm = + =  

- Trường hợp ≥ 2 làn xe chất tải 
2
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Vậy hệ số phân bố tải trọng theo phương ngang dùng cho lực cắt mQ=0.690 

 

- Ý 3 (0.5đ): 

Lưu ý: đối với trạng thái giới hạn mỏi, chỉ xét 1 làn xe chất tải. 

Hệ số phân bố tải trọng theo phương ngang dùng cho moment ở trạng thái giới hạn mỏi  

0.466M

moim =  

Hệ số phân bố tải trọng theo phương ngang dùng cho lực cắt ở trạng thái giới hạn mỏi  

0.690M

moim =  

Câu 2: (3.5 điểm)  

Cho trắc dọc cầu như trong Hình 2. Giả sử khoảng cách từ tim gối đến mép dầm là 25 cm. 

Yêu cầu: 

- Ý 1 (0.5đ) 

Chiều dài nhịp tính toán L=25-0.25-0.25=24.5 m 

- Ý 2 (1.0đ) 

Đường ảnh hưởng moment và lực cắt tại vị trí giữa nhịp (L/2) 
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L
tt
/4=6.125

1

2

1

2

 

- Ý 3 (2.0đ) 

Xe tải mỏi được qui định: gồm 3 trục với tải trọng các trục lần lượt là 35kN, 145kN và 

145kN. Khoảng cách giữa trục thứ 1 và 2 là 4300, khoảng cách giữa hai trục nặng là 9000. Hệ 

số xung kích đối với xe tải mỏi là 0.15. Hệ số tải trọng lấy bằng 0.75. 

 

Trường hợp xếp xe nguy hiểm nhất 

3
.9
7
6

6
.1
2
5
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2
5

4300 9000

4300 9000

0
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1.0*0.75*0.466*(1 0.15)*(35*3.976 145*6.125 145*1.625) 507.6( . )moiM kN m= + + + =  

1.0*0.75*0.466*(1 0.15)*(145*0.133 145*0.5) 36.9( )moiQ kN= + + =  

Câu 3: (5.0 điểm)  

Giả sử các giá trị moment và lực cắt do tĩnh tải giai đoạn 1, tĩnh tải giai đoạn 2 và do hoạt tải 

HL-93 tại vị trí giữa nhịp như sau: 

+ MDC1=1500kN.m; QDC1=0 

+ MDC2=750kN.m; QDC2=0 

+ MLL=7500kN.m; QLL=400kN.m 

 

- Ý 1 (0.5đ): 
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Bề rộng hữu hiệu của bản mặt cầu tham gia làm việc cùng với dầm thép (đang xét dầm trong): 

là giá trị nhỏ nhất trong các trị số sau: 

+ 1/4 chiều dài nhịp hữu hiệu: 24.5/4=6.125 m 

+ 12 lần độ dày trung bình của bản cộng với số lớn hơn của bề dày bản bụng dầm, hoặc 1/2 bề 

rộng của bản cánh trên của dầm: 12*0.2 + max (0.01;1/2*0.3) = 2.55 m 

+ Khoảng cách trung bình của các dầm liền kề nhau: 2.5 m 

Như vậy, bề rộng hữu hiệu của bản mặt cầu (tham gia vào tiết diện liên hợp) là 2.5m 

 

- Ý 2 (1.0đ) 

Chứng minh trục trung hòa đàn hồi của tiết diện liên hợp ngắn hạn cách biên dưới của bản 

cánh dưới 1 đoạn là 1553.8 mm và moment quán tính chính của tiết diện liên hợp ngắn hạn 

bằng 5.19×1010 mm4 

 

- Ý 3 (1.0đ) 

Xác định các giá trị Dc 
6 6 6

2

7 8 7

1500 10 7500 10 750 10
142.78( / )

1.67 10 1.76 10 7.25 10

cf N mm
  

= + + =
  

 

6 6 6
2

7 7 7

1500 10 7500 10 750 10
308.26( / )

2.39 10 3.34 10 3.58 10

tf N mm
  

= + + =
  

 

Ta có 

0.018 142.78

1.8 0.03 0.018 142.78 308.26

c fc c

fc ft c t

c

D t f

D t t f f

D

+
=

+ + +

+
=

+ + +

 

0.567( )cD m=  

Xác định Dcp  

Giả thiết trục trung hòa dẻo đi qua bản bụng dầm thép 

Lực dẻo do bản bê tông  
70.85*40*2500*200 1.7 10 ( )cP N= =   

Giả thiết cốt thép trong bản gồm 2 lớp, 18a200. Diện tích cốt thép: 

7
5

5
0

18a200

18a200

12

300

400

2200

1
9
0

 
As=(2500/200)**182/4=3180.9mm2 

Lực dẻo do lớp cốt thép trên và dưới 
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6* 3180.9*400 1.272 10 ( )rt rb s yP P A f N= = = =   

Lực dẻo do bản cánh trên  
6* 300*18*345 1.863 10 ( )fc fc yP A F N= = =   

Lực dẻo do bản bụng  
6* 1800*10*345 6.21 10 ( )w w yP A F N= = =   

 

Lực dẻo do bản cánh dưới  
6* 400*30*345 4.14 10 ( )ft ft yP A F N= = =   

Vì c rt rb fc w ftP P P P P P+ +  + +  nên giá thiết trục trung hòa dẻo đi qua bản BTCT, chia mặt cắt 

thành 2 phần kéo nén. Phần nén gồm bản bê tông và lớp cốt thép trên, phần chiều kéo gồm 

lớp cốt thép dưới, và tiết diện dầm thép. Gọi khoảng cách từ trục trung hòa dẻo đến mép trên 

của bản BTCT là x, ta có phương trình tổng lực theo phương ngang bằng 0. 

0.85*40*2500* rt rb fc w ftx P P P P P+ = + + +   

Hay 
6 6 6 6 60.85*40*2500* 1.272 10 1.272 10 1.863 10 6.21 10 4.14 10

143.68( )

x

x mm

+  =  +  +  + 

 =
 

Kiểm tra lại cho thấy giá trị của x phù hợp với giả thiết ban đầu. 

Vậy Dcp=0. 

 

+ Ý 4 (0.5đ): 

 

Kiểm tra kích thước tiết diện có đảm bảo theo yêu cầu cấu tạo theo qui định trong tiêu chuẩn 

22TCN 211-06  

Kiểm tra sự cân xứng của của tiết diện [6.10.2.1] 

0.1 0.9
yc

y

I

I
   

3
7 418*300

4.05 10
12

ycI mm= =   

3 3 3
8 418*300 30*400 1800*10

2.0 10
12 12 12

yI mm= + + =   

0.202
yc

y

I

I
=  (thỏa) 

Kiểm tra độ mảnh của bản bụng (không có sườn tăng cường dọc) 

2
6.77c

w c

D E

t f
   

2 2*0.567
113.4

0.01

c

w

D

t
= =  

52 10
6.77 6.77* 253.38

142.78c

E

f


= =  

Vậy 
2

6.77c

w c

D E

t f
  nên thỏa mãn điều kiện cấu tạo của tiết diện chữ I theo tiêu 

chuẩn. 

 

+ Ý 5 (2.0đ). 
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Tính toán sức kháng moment của tiết diện giữa nhịp (theo TTGHCĐ) 

Nhận xét: dầm nhịp giản đơn nên tiết diện chỉ chịu moment dương nên chỉ cần kiểm tra độ 

mảnh của bản bụng.  

Điều kiện để tiết diện đặc chắc 

2
3.76

cp

w yc

D E

t F
  

Do trục trung hòa dẻo đi qua bản BTCT nên 0cpD = , do đó điều kiện bên trên thỏa mãn → 

tiết diện đặc chắc. 

Kiểm tra điều kiện dẻo của tiết diện 

1.8 0.018 0.03 0.2 0
' 0.7( ) 0.1911( )

7.5 7.5

s hd t t
D m

+ + + + + + 
= = = 

 
 

Ta có pD  là khoảng cách từ đỉnh bản đến trục trung hòa dẻo, bằng 0.144(m) và 

'pD D  nên sức kháng danh định của mặt cắt dầm liên hợp  

.n p s s rt rt rb rb fc fc w w fc fcM M P d P d P d P d P d P d= = + + + + +  

6 6

6

6

6

10

0.85*40*2500*143.68*143.68 / 2

1.272 10 *(143.68 75) 1.272 10 *(200 50 143.68)

1.863 10 *(200 18 / 2 143.68)

6.21 10 (200 18 1800 / 2 143.68)

4.14 10 (200 18 1800 30 / 2 143.68)

1.493 10 ( . )

14933.3(

nM

N mm

kN

=

+  − +  − −

+  + −

+  + + −

+  + + + −

= 

= . )m

 

 

Lưu ý: Trong quá trình tính toán, sinh viên có thể giả thiết số liệu ban đầu nếu đề không cung 

cấp hoặc sinh viên chưa làm được câu trên có thể giả thiết số liệu để làm câu tiếp theo. 
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TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM 

KHOA XÂY DỰNG 

BÔ MÔN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 

ĐỀ THI CUỐI KỲ HKII - NĂM HỌC: 2019-2020 

Môn: THI CÔNG ĐƯỜNG 

Mã môn học: ROAE320822  

Đề số/Mã đề: 101 -  Đề thi có 05 trang. 

Thời gian: 75 phút. 

Được sử dụng tài liệu (trừ máy tính xách tay) 

Chữ ký giám thị 1 Chữ ký giám thị 2 

CB chấm thi thứ nhất CB chấm thi thứ hai 

Số câu đúng: Số câu đúng: 

Điểm và chữ ký Điểm và chữ ký 
Họ tên SV: ...................................................................  

Mã số SV: ....................................................................  

Số TT: ....................... Phòng thi: ................................   

 

 

 

  

Hướng dẫn: 

- Phần trắc nghiệm: trả lời câu đúng vào “Phần trả lời trắc nghiệm” 

- Phần tự luận: Sinh viên làm trên giấy thi 

 

 

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM 
 

 

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trả lời           

 

Câu hỏi 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Trả lời           
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ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM 

KHOA XÂY DỰNG 

BÔ MÔN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG  

Đề thi môn: THI CÔNG ĐƯỜNG 

Mã môn học: ROAE320822  

Đề thi có 5 trang, gồm 2 câu tự luận và 20 câu 

trắc nghiệm 

Thời gian: 75 phút 

Được sử dụng tài liệu (trừ máy tính xách tay) 

 

Họ, tên thí sinh: .....................................................................  

Lớp: .................................. MSSV: ........................................  
 

PHẦN 1: TỰ LUẬN (4 điểm) 

 

Câu 1: (1 điểm) 

Tính lượng nhựa cần thiết để thi công 1 đoạn đường láng nhựa nóng 3 lớp (dày 3,5cm), dài 100m, bề rộng 9m 

trên lớp cấp phối đá dăm 

Câu 2: (3 điểm) 

Dựa vào bảng thống kê khối lượng đào đắp của một đoạn tuyến ở dưới. Hãy biểu diễn khối lượng đất tích lũy 

theo cọc 100m và vẽ đường cong tích lũy đất.  

Tên cọc Khoảng cách lẻ 
Khối lượng (m3) 

Đắp nền Đào nền 

A    

 25.4 0 328.68 

X1    

 24.6 43.43 119.19 

1    

 50 484 23.5 

H1    

 31.08 465.47 0 

TĐ1=C1    

 31.51 292.02 191.42 

2    

 32.25 77.51 353.46 

P1    

 0.48 0.17 4.53 

X2    

 4.67 0.72 39.74 

H2    

 7.76 0.3 43.15 

X3    

 19.92 5.26 44.42 

3    

 30.97 160.63 19.36 

TC1    

 41.35 867.85 0 

H3    

 28.5 1250.6 0 

C2    

 28.56 1044.3 0 

4    

Đề 101 
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Tên cọc Khoảng cách lẻ 
Khối lượng (m3) 

Đắp nền Đào nền 
 14.89 130.05 2.68 

X4    

 6.54 0.14 37.67 

TĐ2    

 21.51 0 769.41 

H4    

 49.89 0 3922.1 

5    

 25.05 0 1986.3 

6    

 25.05 3.03 1141.4 

H5    

 

PHẦN 2: TRẮC NGHIỆM: (6 điểm, mỗi câu 0.3 điểm) 

    

 

Câu 1: Theo TCVN 8858-2011, cấp phối đá dăm gia cố xi măng dùng làm lớp móng trên của tầng mặt bê tông 

nhựa phải có: 

A.  Cường độ chịu nén sau 14 ngày tuổi ≥ 3.0MPa và cường độ ép chẻ sau 14 ngày tuổi ≥ 0,35MPa 

B.  Cường độ chịu nén sau 14 ngày tuổi ≥ 4.0MPa và cường độ ép chẻ sau 14 ngày tuổi ≥ 0,45MPa 

C.  Cường độ chịu nén sau 28 ngày tuổi ≥ 4.0MPa và cường độ ép chẻ sau 28 ngày tuổi ≥ 0,45MPa 

D.  Cường độ chịu nén sau 7 ngày tuổi ≥ 4.0MPa và cường độ ép chẻ sau 7 ngày tuổi ≥ 0,45MPa 

Câu 2: Khi thi công bằng cơ giới lớp đá dăm thấm nhập nhựa cần chuẩn bị các xe máy chủ yếu nào? 

A. Máy rải đá dăm chuyên dụng hoặc máy san tự hành, xe vận chuyển các loại đá, thiết bị rải đá chèn, xe phun 

tưới nhựa, xe cải tiến chở các loại đá, xe lu các loại 

B.  Máy rải đá dăm chuyên dụng hoặc máy san tự hành, xe cải tiến chở các loại đá, thiết bị rải đá chèn, xe phun 

tưới nhựa, xe lu các loại 

C.  Máy rải đá dăm chuyên dụng hoặc máy san tự hành, xe vận chuyển các loại đá, thiết bị rải đá chèn, xe phun 

tưới nhựa, xe lu các loại 

D.  Máy rải đá dăm chuyên dụng hoặc máy san tự hành, xe vận chuyển các loại đá, thiết bị rải đá chèn, xe phun 

tưới nhựa, thiết bị tưới nhựa cầm tay, xe lu các loại 

Câu 3: Mặt đường thấm nhập nhựa là: 

A.  Mặt đường trong đó nhựa được tưới lên hỗn hợp cốt liệu khoáng chất là đá dăm hay đá sỏi đem trộn với 

nhau theo tỷ lệ nhất định rồi lu lèn chặt tạo thành lớp mặt đường 

B.  Mặt đường trong đó nhựa được tưới lên sau khi lu lèn chặt lớp đá dăm cơ bản hoặc đá chèn. Sau đó rải đá 

chèn, đá mặt và lu lèn 

C.  Mặt đường trong đó nhựa được tưới lên lớp mặt đường đã được lu lèn chặt và bằng phẳng (mặt đường cũ 

hoặc mới). Sau đó rải đá nhỏ rồi lu lèn 

D.  Mặt đường có nhựa được tưới lên lớp đá dăm đã được đầm nén vừa phải để nhựa có thể thấm vào lớp đá 

dăm đến 1 độ sâu yêu cầu. Sau đó rải đá chèn, đá mặt và lu lèn 

Câu 4: Sau khi thi công lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng phải tiến hành bảo dưỡng ít nhất 

A.  7 ngày B.  4 giờ C.  21 ngày D.  14 ngày 

Câu 5: Trong quá trính thi công lớp móng dưới cấp phối đá dăm loại 2, thường xuyên phải kiểm tra: 

A.  Cao độ, độ dốc ngang, chiều dày và độ bằng phẳng, độ chặt lu lèn 

B.  Cao độ, độ dốc ngang, chiều dày và độ bằng phẳng. 

C.  Kiểm tra độ chặt lu lèn, kiểm tra các yếu tố hình học và độ bằng phẳng 

D.  Các yếu tố hình học và độ bằng phẳng, độ chặt lu lèn, độ ẩm 
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Câu 6: Trong các phát biểu về nền đường dưới đây, phát biểu nào sai? 

A.  Nền đường gồm có nền đắp và nền đào, là bộ phận cơ bản của công trình đường ô tô 

Vật liệu nào sau đây có thể dùng để đắp nền đường? 

B.  Nền đường bao gồm toàn bộ phần đào, đắp vật liệu của đường ô tô, bao gồm cả kết cấu áo đường 

C.  Nền đường có tác dụng đảm bảo cường độ và độ ổn định của áo đường 

D.  Nền đường là bộ phận chủ yếu của công trình đường, có tác dụng khắc phục địa hình thiên nhiên, nhằm tạo 

nên một tuyến đường có các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp 

Câu 7:  Máy nào có thể đào đất và tự chuyển đi (cự ly từ 100-1000m) đồng thời có thể tự rải đất thành lớp để 

đắp 

A.  Máy ủi B.  Máy san C.   Máy xúc chuyển D.  Máy đào 

Câu 8: Căn cứ vào TCVN 8859-2011, hãy lựa chọn loại lu và số lượt lu thích hợp để lu hoàn thiện lớp móng 

cấp phối đá dăm. 

A.  Lu nhẹ 60-80kN, 3-4 lượt 

B.  Lu rung 100 - 120 kN, 10-20 lượt 

C.  Lu bánh sắt nặng 80-100kN, 2-3 lượt 

D.  Lu bánh lốp, tải trọng bánh 25 - 40 kN, 12-20 lượt 

Câu 9: Khi lu lèn lớp hỗn hợp bê tông nhựa, vệt bánh lu phải chồng lên nhau ít nhất: 

A.  20cm B.  20mm C.  15cm D.  15mm 

Câu 10: Khi thi công bê tông nhựa gặp trời mưa đột ngột thì phải xử lý như thế nào? 

A.  Nếu lớp bê tông nhựa đã được lu lèn trên 2/3 tổng số lượt lu yêu cầu thì cho phép tiếp tục lu trong mưa cho 

đến hết số lượt lu lèn yêu cầu. Ngược lại thì phải ngừng lu và san bỏ hỗn hợp bê tông nhựa ra ngoài phạm vị 

mặt đường 

B.  Nếu lớp bê tông nhựa đã được lu lèn trên 1/3 tổng số lượt lu yêu cầu thì cho phép tiếp tục lu trong mưa cho 

đến hết số lượt lu lèn yêu cầu. Ngược lại thì phải ngừng lu và san bỏ hỗn hợp bê tông nhựa ra ngoài phạm vị 

mặt đường 

C.  Trong mọi trường hợp phải ngừng lu và san bỏ hỗn hợp bê tông nhựa ra ngoài mặt đường 

D.  Nếu mưa nhỏ, có thể tiếp tục thi công trong mưa 

Câu 11: Sau khi tưới lớp nhựa thấm bám phải đợi bao lâu để nhựa đông đặc lại mới có thể thi công lớp đá dăm 

thấm nhập nhựa lên trên 

A.  Ít nhất 2 giờ B.  Ít nhất 1 giờ C.  Ít nhất 3 giờ D.  Ít nhất 4 giờ 

Câu 12: Để bảo vệ môi trường trong quá trình thi công cần phải làm gì? 

A.  Phòng ngừa ô nhiểm đất, nguồn nước; Phòng ngừa ô nhiễm khí thải và tiếng ồn; Bảo vệ hệ sinh thái; 

B.  Phòng ngừa ô nhiểm đất, nguồn nước; Phòng ngừa ô nhiễm khí thải và tiếng ồn; Cấm dùng phường pháp nổ 

mìn khi thi công nền đường; Bảo vệ hệ sinh thái; Bảo vệ di sản văn hóa 

C.  Phòng ngừa ô nhiểm đất, nguồn nước; Phòng ngừa ô nhiễm khí thải và tiếng ồn; Bảo vệ hệ sinh thái; Bảo vệ 

di sản văn hóa 

D.  Phòng ngừa ô nhiểm đất, nguồn nước; Phòng ngừa ô nhiễm khí thải và tiếng ồn; Cấm dùng phường pháp nổ 

mìn khi thi công nền đường; Bảo vệ hệ sinh thái 

Câu 13: Việc trộn cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng có thể tiến hành ở đâu 

A. Trạm trộn B. Trên đường C. Cả A và B đều sai D. Cả A và B đều đúng 

Câu 14: Bốn loại cấp phối đá dăm có lượng lọt qua sang tại mắt sàng 9,5mm; 12,5mm và 19mm như ở dưới. 

Loại nào có thể phù hợp để chế tạo BTNC 12,5? 

A.  80%; 95%; 100% B.  75%; 80%; 100% 

C.  75%; 80%; 95% D.  95%; 100%; 100% 

Câu 15: Căn cứ vào biện pháp thi công, mặt đường láng nhựa có thể chia thành: 

A.  Bốn loại: Láng nhựa 1 lớp, láng nhựa 2 lớp, láng nhựa 3 lớp, láng nhựa 4 lớp 

B.  Năm loại: Láng nhựa 1 lớp, láng nhựa 2 lớp, láng nhựa 3 lớp, láng nhựa 4 lớp, láng nhựa 5 lớp 

C.  Hai loại: Láng nhựa 1 lớp, láng nhựa 2 lớp 
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D.  Ba loại: Láng nhựa 1 lớp, láng nhựa 2 lớp, láng nhựa 3 lớp 

Câu 16: Độ chặt đầm nén yêu cầu đối với nền đường đào trong phạm vi 30m từ đáy kết cấu áo đường trở 

xuống, đường cấp I đến cấp IV là: 

A.  ≥ 0.90 B.  ≥ 0.95 C.  ≥ 0.98 D.  ≥ 0.93 

Câu 17: Nội dung cần kiểm tra khi nghiệm thu lớp mặt đường bê tông nhựa bao gồm: 

A.  Kích thước hình học; Độ bằng phẳng mặt đường; Độ nhám mặt đường; Độ chặt lu lèn; Độ ổn định Marshall; 

Sự dính bám giữa lớp bê tông nhựa với lớp dưới; Chất lượng các mối nối 

B.  Thiết bị rải, lu lèn; Kích thước hình học; Độ bằng phẳng mặt đường; Độ nhám mặt đường; Độ chặt lu lèn; 

Thành phần cấp phối, hàm lượng nhựa; Độ ổn định Marshall; Sự dính bám giữa lớp bê tông nhựa với lớp dưới; 

Chất lượng các mối nối 

C.  Kích thước hình học; Độ bằng phẳng mặt đường; Độ nhám mặt đường; Độ chặt lu lèn; Thành phần cấp 

phối, hàm lượng nhựa; Độ ổn định Marshall; Sự dính bám giữa lớp bê tông nhựa với lớp dưới; Chất lượng các 

mối nối 

D.  Kích thước hình học; Độ bằng phẳng mặt đường; Độ nhám mặt đường; Độ chặt lu lèn; Thành phần cấp 

phối, hàm lượng nhựa; Nhiệt độ của bê tông nhựa; Độ ổn định Marshall; Sự dính bám giữa lớp bê tông nhựa với 

lớp dưới; Chất lượng các mối nối; 

Câu 18: Quy trình thi công lớp láng nhựa 1 lớp gồm các bước sau: 

A.  Chuẩn bị mặt bằng thi công➔Tưới nhựa ➔Rải đá 9.5/12.5 ➔Lu lèn ➔ Tưới nhựa➔ Rải đá 4.75/9.5 ➔ 

Bảo dưỡng 

B.  Chuẩn bị mặt bằng thi công➔Tưới nhựa ➔Rải đá 12.5/9.5 hoặc 9.5/4.75 ➔Lu lèn ➔Bảo dưỡng 

C.  Chuẩn bị mặt bằng thi công➔Tưới nhựa ➔Rải đá 4.75/ 9.5➔Lu lèn ➔ Tưới nhựa➔ Rải đá 9.5/12.5 ➔ 

Bảo dưỡng 

D.  Chuẩn bị mặt bằng thi công➔Tưới nhựa ➔Rải đá 9.5/12.5 hoặc 4.75/9.5 ➔Lu lèn ➔Bảo dưỡng 

Câu 19: Sau khi thi công mặt đường láng nhựa bao nhiêu ngày thì có thể thông xe? 

A.  Phải theo dõi bảo dưỡng 15 ngày mới có thể cho thông xe 

B.  Sau 7 ngày có thể cho thông xe, hạn chế tốc độ không quá 20km/h 

C.  Có thể thông xe ngay nhưng phải hạn chế tốc độ. 

D.  Sau 2 ngày có thể cho thông xe, hạn chế tốc độ không quá 10km/h 

Câu 20: Đâu là công tác cần chuẩn bị trước khi thi công nền đường? 

A.    Phải vét sạch, đào bỏ lớp đất hữu cơ và có biện pháp hút hết nước trước khi đắp thân nền đường qua vùng 

ruộng lúa nước 

B.  Nếu đất nền đường có độ ẩm nhỏ hơn độ ẩm tốt nhất 2% thì phải tưới thêm nước vào và xới đều 

C.  Mỗi khi đào sâu được từ 2 m đến 3 m nên kiểm tra và chỉnh sửa mặt mái ta luy ngay cho đúng vị trí và độ 

dốc (đặc biệt là với các đoạn nền đào sâu) 

D.  Phải dọn dẹp cây cỏ, bóc các lớp đất hữu cơ và dọn dẹp các chướng ngại vật trong phạm vi thi công 

 

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi. 

Chuẩn đầu ra của học phần Nội dung kiểm tra 

[CĐR 2.2]: Thể hiện và triển khai được các kết quả tính toán Câu 1, 2 (phần I) 

[CĐR 1.2]: Có khả năng tính toán các bộ phận trên tuyến đường ô tô. Câu 1, 2 (phần I) 

[CĐR 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 4.1; 4.2; 4.3]: Thể hiện toàn bộ hoặc một phần các 

sản phẩm tính toán phục cho việc thi công công trình. 

Phần II (Câu 1 đến 20) 

 
        

 

 

 

 

Ngày 26  tháng 07  năm 2020 

      Bộ Môn CTGT 

 
Nguyễn Duy Liêm 
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TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

TPHCM 

KHOA XÂY DỰNG 

BÔ MÔN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 

ĐỀ THI CUỐI KỲ HKII - NĂM HỌC: 2019-2020 

Môn: THI CÔNG ĐƯỜNG 

Mã môn học: ROAE320822  

Đề số/Mã đề: 102 -  Đề thi có 05 trang. 

Thời gian: 75 phút. 

Được sử dụng tài liệu (trừ máy tính xách tay) 

Chữ ký giám thị 1 Chữ ký giám thị 2 

CB chấm thi thứ nhất CB chấm thi thứ hai 

Số câu đúng: Số câu đúng: 

Điểm và chữ ký Điểm và chữ ký 
Họ tên SV: ...................................................................  

Mã số SV: ....................................................................  

Số TT: ....................... Phòng thi: ................................   

 

 

 

  

Hướng dẫn: 

- Phần trắc nghiệm: trả lời câu đúng vào “Phần trả lời trắc nghiệm” 

- Phần tự luận: Sinh viên làm trên giấy thi 

 

 

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM 

 

 

Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trả lời           

 

Câu hỏi 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Trả lời           
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ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM 

KHOA XÂY DỰNG 

BÔ MÔN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG  

Đề thi môn: THI CÔNG ĐƯỜNG 

Mã môn học: ROAE320822  

Đề thi có 5 trang, gồm 2 câu tự luận và 20 

câu trắc nghiệm 

Thời gian: 75 phút 

Được sử dụng tài liệu (trừ máy tính xách 

tay) 

 

Họ, tên thí sinh: ............................................................................  

Lớp: ....................................... MSSV: ..........................................  

 

PHẦN 1: TỰ LUẬN (4 điểm) 

 

Câu 1: (1 điểm) 

Tính lượng nhựa cần thiết để thi công 1 đoạn đường láng nhựa nóng 3 lớp (dày 3,5cm), dài 100m, bề rộng 9m 

trên lớp cấp phối đá dăm 

Câu 2: (3 điểm) 

Dựa vào bảng thống kê khối lượng đào đắp của một đoạn tuyến ở dưới. Hãy biểu diễn khối lượng đất tích lũy 

theo cọc 100m và vẽ đường cong tích lũy đất.  

Tên cọc Khoảng cách lẻ 
Khối lượng (m3) 

Đắp nền Đào nền 

A    

 25.4 0 328.68 

X1    

 24.6 43.43 119.19 

C1    

 50 484 23.5 

H1    

 31.08 465.47 0 

TĐ1    

 31.51 292.02 191.42 

C2    

 32.25 77.51 353.46 

P1    

 0.48 0.17 4.53 

X2    

 4.67 0.72 39.74 

H2    

 7.76 0.3 43.15 

X3    

 19.92 5.26 44.42 

C3    

 30.97 160.63 19.36 

TC1    

 41.35 867.85 0 

H3    
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Tên cọc Khoảng cách lẻ 
Khối lượng (m3) 

Đắp nền Đào nền 
 28.5 1250.6 0 

C4    

 28.56 1044.3 0 

C5    

 14.89 130.05 2.68 

X4    

 6.54 0.14 37.67 

TĐ2    

 21.51 0 769.41 

H4    

 49.89 0 3922.1 

C6    

 25.05 0 1986.3 

C7    

 25.05 3.03 1141.4 

H5    

 

PHẦN 2: TRẮC NGHIỆM: (6 điểm, mỗi câu 0.3 điểm) 

 

Câu 1: Sau khi tưới lớp nhựa thấm bám phải đợi bao lâu để nhựa đông đặc lại mới có thể thi công lớp đá dăm 

thấm nhập nhựa lên trên 

A.  Ít nhất 1 giờ B.  Ít nhất 3 giờ C.  Ít nhất 2 giờ D.  Ít nhất 4 giờ 

Câu 2: Nội dung cần kiểm tra khi nghiệm thu lớp mặt đường bê tông nhựa bao gồm: 

A.  Kích thước hình học; Độ bằng phẳng mặt đường; Độ nhám mặt đường; Độ chặt lu lèn; Thành phần cấp 

phối, hàm lượng nhựa; Độ ổn định Marshall; Sự dính bám giữa lớp bê tông nhựa với lớp dưới; Chất lượng các 

mối nối 

B.  Kích thước hình học; Độ bằng phẳng mặt đường; Độ nhám mặt đường; Độ chặt lu lèn; Thành phần cấp phối, 

hàm lượng nhựa; Nhiệt độ của bê tông nhựa; Độ ổn định Marshall; Sự dính bám giữa lớp bê tông nhựa với lớp 

dưới; Chất lượng các mối nối; 

C.  Kích thước hình học; Độ bằng phẳng mặt đường; Độ nhám mặt đường; Độ chặt lu lèn; Độ ổn định Marshall; 

Sự dính bám giữa lớp bê tông nhựa với lớp dưới; Chất lượng các mối nối 

D.  Thiết bị rải, lu lèn; Kích thước hình học; Độ bằng phẳng mặt đường; Độ nhám mặt đường; Độ chặt lu lèn; 

Thành phần cấp phối, hàm lượng nhựa; Độ ổn định Marshall; Sự dính bám giữa lớp bê tông nhựa với lớp dưới; 

Chất lượng các mối nối 

Câu 3: Khi thi công bằng cơ giới lớp đá dăm thấm nhập nhựa cần chuẩn bị các xe máy chủ yếu nào? 

A. Máy rải đá dăm chuyên dụng hoặc máy san tự hành, xe vận chuyển các loại đá, thiết bị rải đá chèn, xe phun 

tưới nhựa, xe cải tiến chở các loại đá, xe lu các loại 

B.  Máy rải đá dăm chuyên dụng hoặc máy san tự hành, xe vận chuyển các loại đá, thiết bị rải đá chèn, xe phun 

tưới nhựa, xe lu các loại 

C.  Máy rải đá dăm chuyên dụng hoặc máy san tự hành, xe cải tiến chở các loại đá, thiết bị rải đá chèn, xe phun 

tưới nhựa, xe lu các loại 

D.  Máy rải đá dăm chuyên dụng hoặc máy san tự hành, xe vận chuyển các loại đá, thiết bị rải đá chèn, xe phun 

tưới nhựa, thiết bị tưới nhựa cầm tay, xe lu các loại 

Câu 4: Sau khi thi công lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng phải tiến hành bảo dưỡng ít nhất 

A.  21 ngày B.  4 giờ C.  14 ngày D.  7 ngày 

Câu 5: Trong các phát biểu về nền đường dưới đây, phát biểu nào sai? 
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A.  Nền đường là bộ phận chủ yếu của công trình đường, có tác dụng khắc phục địa hình thiên nhiên, nhằm tạo 

nên một tuyến đường có các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp 

B.  Nền đường gồm có nền đắp và nền đào, là bộ phận cơ bản của công trình đường ô tô 

Vật liệu nào sau đây có thể dùng để đắp nền đường? 

C.  Nền đường bao gồm toàn bộ phần đào, đắp vật liệu của đường ô tô, bao gồm cả kết cấu áo đường 

D.  Nền đường có tác dụng đảm bảo cường độ và độ ổn định của áo đường 

Câu 6: Căn cứ vào biện pháp thi công, mặt đường láng nhựa có thể chia thành: 

A.  Bốn loại: Láng nhựa 1 lớp, láng nhựa 2 lớp, láng nhựa 3 lớp, láng nhựa 4 lớp 

B.  Ba loại: Láng nhựa 1 lớp, láng nhựa 2 lớp, láng nhựa 3 lớp 

C.  Năm loại: Láng nhựa 1 lớp, láng nhựa 2 lớp, láng nhựa 3 lớp, láng nhựa 4 lớp, láng nhựa 5 lớp 

D.  Hai loại: Láng nhựa 1 lớp, láng nhựa 2 lớp 

Câu 7: Để bảo vệ môi trường trong quá trình thi công cần phải làm gì? 

A.  Phòng ngừa ô nhiểm đất, nguồn nước; Phòng ngừa ô nhiễm khí thải và tiếng ồn; Cấm dùng phường pháp nổ 

mìn khi thi công nền đường; Bảo vệ hệ sinh thái; Bảo vệ di sản văn hóa 

B.  Phòng ngừa ô nhiểm đất, nguồn nước; Phòng ngừa ô nhiễm khí thải và tiếng ồn; Cấm dùng phường pháp nổ 

mìn khi thi công nền đường; Bảo vệ hệ sinh thái 

C.  Phòng ngừa ô nhiểm đất, nguồn nước; Phòng ngừa ô nhiễm khí thải và tiếng ồn; Bảo vệ hệ sinh thái; Bảo vệ 

di sản văn hóa 

D.  Phòng ngừa ô nhiểm đất, nguồn nước; Phòng ngừa ô nhiễm khí thải và tiếng ồn; Bảo vệ hệ sinh thái; 

Câu 8: Mặt đường thấm nhập nhựa là: 

A.  Mặt đường trong đó nhựa được tưới lên hỗn hợp cốt liệu khoáng chất là đá dăm hay đá sỏi đem trộn với 

nhau theo tỷ lệ nhất định rồi lu lèn chặt tạo thành lớp mặt đường 

B.  Mặt đường có nhựa được tưới lên lớp đá dăm đã được đầm nén vừa phải để nhựa có thể thấm vào lớp đá 

dăm đến 1 độ sâu yêu cầu. Sau đó rải đá chèn, đá mặt và lu lèn 

C.  Mặt đường trong đó nhựa được tưới lên lớp mặt đường đã được lu lèn chặt và bằng phẳng (mặt đường cũ 

hoặc mới). Sau đó rải đá nhỏ rồi lu lèn 

D.  Mặt đường trong đó nhựa được tưới lên sau khi lu lèn chặt lớp đá dăm cơ bản hoặc đá chèn. Sau đó rải đá 

chèn, đá mặt và lu lèn 

Câu 9:  Máy nào có thể đào đất và tự chuyển đi (cự ly từ 100-1000m) đồng thời có thể tự rải đất thành lớp để 

đắp 

A.  Máy ủi B.   Máy xúc chuyển C.  Máy đào D.  Máy san 

Câu 10: Khi lu lèn lớp hỗn hợp bê tông nhựa, vệt bánh lu phải chồng lên nhau ít nhất: 

A.  15cm B.  20cm C.  20mm D.  15mm 

Câu 11: Căn cứ vào TCVN 8859-2011, hãy lựa chọn loại lu và số lượt lu thích hợp để lu hoàn thiện lớp móng 

cấp phối đá dăm. 

A.  Lu rung 100 - 120 kN, 10-20 lượt 

B.  Lu nhẹ 60-80kN, 3-4 lượt 

C.  Lu bánh lốp, tải trọng bánh 25 - 40 kN, 12-20 lượt 

D.  Lu bánh sắt nặng 80-100kN, 2-3 lượt 

Câu 12: Theo TCVN 8858-2011, cấp phối đá dăm gia cố xi măng dùng làm lớp móng trên của tầng mặt bê tông 

nhựa phải có: 

A.  Cường độ chịu nén sau 14 ngày tuổi ≥ 4.0MPa và cường độ ép chẻ sau 14 ngày tuổi ≥ 0,45MPa 

B.  Cường độ chịu nén sau 28 ngày tuổi ≥ 4.0MPa và cường độ ép chẻ sau 28 ngày tuổi ≥ 0,45MPa 

C.  Cường độ chịu nén sau 14 ngày tuổi ≥ 3.0MPa và cường độ ép chẻ sau 14 ngày tuổi ≥ 0,35MPa 

D.  Cường độ chịu nén sau 7 ngày tuổi ≥ 4.0MPa và cường độ ép chẻ sau 7 ngày tuổi ≥ 0,45MPa 

Câu 13: Bốn loại cấp phối đá dăm có lượng lọt qua sang tại mắt sàng 9,5mm; 12,5mm và 19mm như ở dưới. 

Loại nào có thể phù hợp để chế tạo BTNC 12,5? 

A.  75%; 80%; 95% B.  80%; 95%; 100% 
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C.  95%; 100%; 100% D.  75%; 80%; 100% 

Câu 14: Khi thi công bê tông nhựa gặp trời mưa đột ngột thì phải xử lý như thế nào? 

A.  Nếu mưa nhỏ, có thể tiếp tục thi công trong mưa 

B.  Trong mọi trường hợp phải ngừng lu và san bỏ hỗn hợp bê tông nhựa ra ngoài mặt đường 

C.  Nếu lớp bê tông nhựa đã được lu lèn trên 1/3 tổng số lượt lu yêu cầu thì cho phép tiếp tục lu trong mưa cho 

đến hết số lượt lu lèn yêu cầu. Ngược lại thì phải ngừng lu và san bỏ hỗn hợp bê tông nhựa ra ngoài phạm vị 

mặt đường 

D.  Nếu lớp bê tông nhựa đã được lu lèn trên 2/3 tổng số lượt lu yêu cầu thì cho phép tiếp tục lu trong mưa cho 

đến hết số lượt lu lèn yêu cầu. Ngược lại thì phải ngừng lu và san bỏ hỗn hợp bê tông nhựa ra ngoài phạm vị 

mặt đường 

Câu 15: Độ chặt đầm nén yêu cầu đối với nền đường đào trong phạm vi 30m từ đáy kết cấu áo đường trở 

xuống, đường cấp I đến cấp IV là: 

A.  ≥ 0.93 B.  ≥ 0.90 C.  ≥ 0.95 D.  ≥ 0.98 

Câu 16: Sau khi thi công mặt đường láng nhựa bao nhiêu ngày thì có thể thông xe? 

A.  Phải theo dõi bảo dưỡng 15 ngày mới có thể cho thông xe 

B.  Sau 2 ngày có thể cho thông xe, hạn chế tốc độ không quá 10km/h 

C.  Sau 7 ngày có thể cho thông xe, hạn chế tốc độ không quá 20km/h 

D.  Có thể thông xe ngay nhưng phải hạn chế tốc độ. 

Câu 17: Quy trình thi công lớp láng nhựa 1 lớp gồm các bước sau: 

A.  Chuẩn bị mặt bằng thi công➔Tưới nhựa ➔Rải đá 4.75/ 9.5➔Lu lèn ➔ Tưới nhựa➔ Rải đá 9.5/12.5 ➔ 

Bảo dưỡng 

B.  Chuẩn bị mặt bằng thi công➔Tưới nhựa ➔Rải đá 9.5/12.5 ➔Lu lèn ➔ Tưới nhựa➔ Rải đá 4.75/9.5 ➔ 

Bảo dưỡng 

C.  Chuẩn bị mặt bằng thi công➔Tưới nhựa ➔Rải đá 9.5/12.5 hoặc 4.75/9.5 ➔Lu lèn ➔Bảo dưỡng 

D.  Chuẩn bị mặt bằng thi công➔Tưới nhựa ➔Rải đá 12.5/9.5 hoặc 9.5/4.75 ➔Lu lèn ➔Bảo dưỡng 

Câu 18: Trong quá trính thi công lớp móng dưới cấp phối đá dăm loại 2, thường xuyên phải kiểm tra: 

A.  Cao độ, độ dốc ngang, chiều dày và độ bằng phẳng, độ chặt lu lèn 

B.  Cao độ, độ dốc ngang, chiều dày và độ bằng phẳng. 

C.  Các yếu tố hình học và độ bằng phẳng, độ chặt lu lèn, độ ẩm 

D.  Kiểm tra độ chặt lu lèn, kiểm tra các yếu tố hình học và độ bằng phẳng 

Câu 19: Đâu là công tác cần chuẩn bị trước khi thi công nền đường? 

A.  Phải dọn dẹp cây cỏ, bóc các lớp đất hữu cơ và dọn dẹp các chướng ngại vật trong phạm vi thi công 

B.    Phải vét sạch, đào bỏ lớp đất hữu cơ và có biện pháp hút hết nước trước khi đắp thân nền đường qua vùng 

ruộng lúa nước 

C.  Mỗi khi đào sâu được từ 2 m đến 3 m nên kiểm tra và chỉnh sửa mặt mái ta luy ngay cho đúng vị trí và độ 

dốc (đặc biệt là với các đoạn nền đào sâu) 

D.  Nếu đất nền đường có độ ẩm nhỏ hơn độ ẩm tốt nhất 2% thì phải tưới thêm nước vào và xới đều 

Câu 20: Việc trộn cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng có thể tiến hành ở đâu 

A. Trạm trộn B. Trên đường C. Cả A và B đều sai D. Cả A và B đều đúng 

 

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi. 

 

Chuẩn đầu ra của học phần Nội dung kiểm tra 

[CĐR 2.2]: Thể hiện và triển khai được các kết quả tính toán Câu 1, 2 (phần I) 

[CĐR 1.2]: Có khả năng tính toán các bộ phận trên tuyến đường ô tô. Câu 1, 2 (phần I) 

[CĐR 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3; 4.1; 4.2; 4.3]: Thể hiện toàn bộ hoặc một phần các 

sản phẩm tính toán phục cho việc thi công công trình. 

Phần II (Câu 1 đến 20) 

 
Ngày 26  tháng 07  năm 2020 

      Bộ Môn CTGT 

 
Nguyễn Duy Liêm 

 



ĐÁP ÁN ĐỀ THI 

MÔN THI CÔNG ĐƯỜNG 

HK2-NH; 2019-2020 

CÂU 1: 

Tên cọc Cự ly lẻ 

Khối lượng (m3) TL theo cọc 100m (m3) 
Vtích luỹ (m3) 

(0.75 điểm) Đắp nền Đào nền 
Đắp nền 

(0.75 điểm) 

Đào nền 

(0.75 điểm) 

A       

527,43 471,36 

0,00 

  25,40 0,00 328,68   

X1       328,68 

  24,60 43,43 119,19   

1       404,43 

  50,00 484,00 23,50   

H1       -56,07 

  31,08 465,47 0,00 

835,89 589,16 

  

TĐ1=C1       -521,54 

  31,51 292,02 191,42   

2       -622,13 

  32,25 77,51 353,46   

P1       -346,19 

  0,48 0,17 4,53   

X2       -341,82 

  4,67 0,72 39,74   

H2       -302,80 

  7,76 0,30 43,15 

1034,04 106,92 

  

X3       -259,95 

  19,92 5,26 44,42   

3       -220,79 

  30,97 160,63 19,36   

TC1       -362,06 

  41,35 867,85 0,00   

H3       -1229,92 

  28,50 1250,55 0,00 

2425,01 809,76 

  

C2       -2480,47 

  28,56 1044,27 0,00   

4       -3524,73 

  14,89 130,05 2,68   

X4       -3652,10 

  6,54 0,14 37,67   

TĐ2       -3614,58 

  21,51 0,00 769,41   

H4       -2845,16 

  49,89 0,00 3922,10 

3,03 7049,85 

  

5       1076,94 

  25,05 0,00 1986,34   



6       3063,28 

  25,05 3,03 1141,40   

H5       4201,65 

 

Vẽ biểu đồ (0.75 điểm) 

 

CÂU 2 (1 điểm) : 

Loại 

láng 

mặt 

Chiều 

dày 

(cm) 

Thứ tự tưới 

Lượng 

nhựa 

(kg/m2) 

Diện tích mặt 

đường (m2) 

Lượng 

nhựa cần 

thiết (kg) 

Ba lớp 3,0- 3,5 

Lần thứ nhất 1.7-1.9 

100m*9m=900m2 

1530-1710 

Lần thứ hai 1.5 1350 

Lần thứ ba 1.1 990 
 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (mỗi câu đúng 0.3 điểm) 

Ma de Cau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

101 B D D D D B C C A A D C D D D C C D C D 

102 D A D C C B C B B B D A C D D D C C A D 

 


















